
1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

5

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

1 1 1

2 2 2

3 3 3

4 4 4

1

2

3

4

1

Kompong Trop CT 13

Prếk Om Pu TĐ 43

Sêrey KanDal VC 04

Chrui Tim Chắs  ST 06 Champa 2 CT 10 Tum Núp 2 CT 12

Bảng M

Prếk Tà Cuôl 2 MX 20

Settođor CTh 49 Bâng Cók MT 32 Săng Ke LP 34

Om Pu Year 2 MX 23 Kôs Stưng KG 52 Om Pu Year 1 MX 22

Bảng J Bảng K Bảng L

Đơm Ưmpưl VC 01 Prếk Tà Cuôl 1 MX 19 Kos Thum BL 46

Sro Lôn 2 MX 18 Chrung Khmer  CM 50 Wath Pích 1 VC 02

Khleang ST 05 Buôl Pres Phek CT 16 Prếk Pinh Taung MT 26

Prêk Chêk NN 42 Pong Tứk Chắs TT 39 Đay Om Pu MX 25

Monisrackeo TT 41 Đay Tà Suốs MT 31 Phnô Rôca CT 08

Ta Khvich Chăs CT 15 Bâng Khdon MT 30 Tà Ong MT 28

Bảng G Bảng H Bảng I

Phnô Com Pốt MX 24 Noren RangSay TT 40 Ta Khvich Thmây CT 14

Pô Thi Thlâng KS 33 Champa 1 CT 09 Đầu Sấu BL 47

Kos Tung CLD 45

Bảng D Bảng E Bảng F

Tumpuk Sók MT 27 Bâng Ton Sa TĐ 44 Bâng Crôcháp Chắs LP 36

Tum Núp 1 CT 11 Sro Lôn 1 MX 17 Phnô Canh Chơ Thmây MX 21

Cao Dân CM 51 Buôl Mum TT 38 Đìa Muồng BL 48

Pôthi Vong Sa HG 53 Bâng Crôcháp Thmây LP 37 Pôthi sath Thamram ST 07

Tứk Pray LP 35 Wath Pích 2 VC 03 PoPus Tứk MT 29

LỊCH THI ĐẤU GHE NGO NAM
LỄ HỘI OÓC OM BÓC - ĐUA GHE NGO SÓC TRĂNG,

 KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  LẦN THỨ VI, NĂM 2024

Bảng A Bảng B Bảng C



1 A 1 4

2 A 2 3

3 B 1 4

4 B 2 3

5 C 1 4

6 C 2 3

7 D 1 4

8 D 2 3

9 E 1 4

10 E 2 3

11 F 1 4

12 F 2 3

13 G 1 4

14 G 2 3

15 H 1 4

16 H 2 3

17 I 1 4

18 I 2 3

19 J 1 4

20 J 2 3

21 K 1 4

22 K 2 3

23 L 1 4

24 L 2 3

25 M 1 4

26 M 2 3

2

Kompong Trop CT 13 Prếk Om Pu TĐ 43

Săng Ke LP 34 Om Pu Year 1 MX 22

Prếk Tà Cuôl 2 MX 20 Sêrey KanDal VC 04

Bâng Cók MT 32 Kôs Stưng KG 52

Kos Thum BL 46 Tum Núp 2 CT 12

Settođor CTh 49 Om Pu Year 2 MX 23

Prếk Tà Cuôl 1 MX 19 Champa 2 CT 10

Phnô Rôca CT 08 Wath Pích 1 VC 02

Đơm Ưmpưl VC 01 Chrui Tim Chắs  ST 06

Đay Tà Suốs MT 31 Chrung Khmer  CM 50

Đay Om Pu MX 25 Prếk Pinh Taung MT 26

Monisrackeo TT 41 Sro Lôn 2 MX 18

Pong Tứk Chắs TT 39 Buôl Pres Phek CT 16

Ta Khvich Thmây CT 14 Đầu Sấu BL 47

Prêk Chêk NN 42 Khleang ST 05

Noren RangSay TT 40 Champa 1 CT 09

Bâng Crôcháp Chắs LP 36 Tà Ong MT 28

Phnô Com Pốt MX 24 Pô Thi Thlâng KS 33

Bâng Ton Sa TĐ 44 Bâng Khdon MT 30

PoPus Tứk MT 29 Phnô Canh Chơ Thmây MX 21

Tumpuk Sók MT 27 Ta Khvich Chăs CT 15

Wath Pích 2 VC 03 Sro Lôn 1 MX 17

Pôthi sath Thamram ST 07 Đìa Muồng BL 48

1

Pôthi Vong Sa HG 53 Cao Dân CM 51 12h45'

Tứk Pray LP 35 Tum Núp 1 CT 11

Bâng Crôcháp Thmây LP 37 Buôl Mum TT 38

* GIAI ĐOẠN I: VÒNG LOẠI (82 trận)

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A) xuất phát

Ngày thi đấu: 14/11/2024



27 A 5 3

28 A 1 2

29 B 3 1

30 B 4 2

31 C 3 1

32 C 4 2

33 D 3 1

34 D 4 2

35 E 3 1

36 E 4 2

37 F 3 1

38 F 4 2

39 G 3 1

40 G 4 2

41 H 3 1

42 H 4 2

43 I 3 1

44 I 4 2

45 J 3 1

46 J 4 2

47 K 3 1

48 K 4 2

49 L 3 1

50 L 4 2

51 M 3 1

52 M 4 2

3

Sêrey KanDal VC 04 Kompong Trop CT 13

Tum Núp 2 CT 12 Săng Ke LP 34

Prếk Om Pu TĐ 43 Prếk Tà Cuôl 2 MX 20

Champa 2 CT 10 Bâng Cók MT 32

Om Pu Year 1 MX 22 Kos Thum BL 46

Chrui Tim Chắs  ST 06 Settođor CTh 49

Kôs Stưng KG 52 Prếk Tà Cuôl 1 MX 19

Prếk Pinh Taung MT 26 Phnô Rôca CT 08

Om Pu Year 2 MX 23 Đơm Ưmpưl VC 01

Buôl Pres Phek CT 16 Đay Tà Suốs MT 31

Wath Pích 1 VC 02 Đay Om Pu MX 25

Khleang ST 05 Monisrackeo TT 41

Chrung Khmer  CM 50 Pong Tứk Chắs TT 39

Tà Ong MT 28 Ta Khvich Thmây CT 14

Sro Lôn 2 MX 18 Prêk Chêk NN 42

Bâng Khdon MT 30 Noren RangSay TT 40

Đầu Sấu BL 47 Bâng Crôcháp Chắs LP 36

Ta Khvich Chăs CT 15 Phnô Com Pốt MX 24

Champa 1 CT 09 Bâng Ton Sa TĐ 44

Đìa Muồng BL 48 PoPus Tứk MT 29

Pô Thi Thlâng KS 33 Tumpuk Sók MT 27

Buôl Mum TT 38 Wath Pích 2 VC 03

Phnô Canh Chơ Thmây MX 21 Pôthi sath Thamram ST 07

xuất phát

2

Kos Tung CLD 45 Tum Núp 1 CT 11 14h00'

Pôthi Vong Sa HG 53 Tứk Pray LP 35

Sro Lôn 1 MX 17 Bâng Crôcháp Thmây LP 37

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A)



53 A 4 2

54 A 5 1

55 B 1 2

56 B 3 4

57 C 1 2

58 C 3 4

59 D 1 2

60 D 3 4

61 E 1 2

62 E 3 4

63 F 1 2

64 F 3 4

65 G 1 2

66 G 3 4

67 H 1 2

68 H 3 4

69 I 1 2

70 I 3 4

71 J 1 2

72 J 3 4

73 K 1 2

74 K 3 4

75 L 1 2

76 L 3 4

77 M 1 2

78 M 3 4Prếk Om Pu TĐ 43 Sêrey KanDal VC 04

Om Pu Year 1 MX 22 Tum Núp 2 CT 12

Prếk Tà Cuôl 2 MX 20 Kompong Trop CT 13

Kôs Stưng KG 52 Champa 2 CT 10

Kos Thum BL 46 Săng Ke LP 34

Om Pu Year 2 MX 23 Chrui Tim Chắs  ST 06

Prếk Tà Cuôl 1 MX 19 Bâng Cók MT 32

Wath Pích 1 VC 02 Prếk Pinh Taung MT 26

Đơm Ưmpưl VC 01 Settođor CTh 49

Chrung Khmer  CM 50 Buôl Pres Phek CT 16

Đay Om Pu MX 25 Phnô Rôca CT 08

Sro Lôn 2 MX 18 Khleang ST 05

Pong Tứk Chắs TT 39 Đay Tà Suốs MT 31

Đầu Sấu BL 47 Tà Ong MT 28

Prêk Chêk NN 42 Monisrackeo TT 41

Champa 1 CT 09 Bâng Khdon MT 30

Bâng Crôcháp Chắs LP 36 Ta Khvich Thmây CT 14

Pô Thi Thlâng KS 33 Ta Khvich Chăs CT 15

Bâng Ton Sa TĐ 44 Noren RangSay TT 40

Phnô Canh Chơ Thmây MX 21 Đìa Muồng BL 48

Tumpuk Sók MT 27 Phnô Com Pốt MX 24

Sro Lôn 1 MX 17 Buôl Mum TT 38

Pôthi sath Thamram ST 07 PoPus Tứk MT 29

xuất phát

3

Cao Dân CM 51 Tứk Pray LP 35 15h15'

Kos Tung CLD 45 Pôthi Vong Sa HG 53

Bâng Crôcháp Thmây LP 37 Wath Pích 2 VC 03

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A)



4

79 A 3 1

80 A 4 5

81 A 2 5

82 A 3 4

98 IM IIIA

97 IL Vé vớt

96 IK IIB

95 IJ IIC

94 IIA IID

93 I.I IIE

92 IH IIF

91 IG Vé vớt

90 IIG IIH

89 IF II.I

88 IE IIJ

87 ID Vé vớt

86 IIM IIK

12h30'

84 IB IIL

6

83 IA Vé vớt

85 IC VÉ vớt

Ngày Thi đấu: 15/11/2024

* GIAI ĐOẠN II: ĐẤU CHÉO (16 trận)

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A) xuất phát

5
Tứk Pray LP 35 Kos Tung CLD 45 17h00'

Tum Núp 1 CT 11 Cao Dân CM 51

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A) xuất phát

xuất phát

4
Tum Núp 1 CT 11 Pôthi Vong Sa HG 53 16h10'

Cao Dân CM 51 Kos Tung CLD 45

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A)



5

110
Thắng 105 Thắng 106

Thắng 102

109
Thắng 103 Thắng 1048

107
Thắng 99 Thắng 100 14h35'

108
Thắng 101

* GIAI ĐOẠN IV: TỨ KẾT (4 trận)

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A) xuất phát

106
Thắng 97 Thắng 98

105
Thắng 95 Thắng 96

104
Thắng 93 Thắng 94

103
Thắng 91 Thắng 92

102
Thắng 89 Thắng 90

Thắng 86

101
Thắng 87 Thắng 88

7

99
Thắng 83 Thắng 84 13h35'

100
Thắng 85

* GIAI ĐOẠN III: VÒNG 1/8 (8 trận)

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A) xuất phát



6

Thắng 111 Thắng 112

I - II

10

113 Thua 111 Thua 112 16h15'

III-IV

114

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A) xuất phát

* GIAI ĐOẠN VI: CHUNG KẾT (2 trận)

9

111
Thắng 107 Thắng 108 15h30'

112
Thắng 109 Thắng 110

* GIAI ĐOẠN V: BÁN KẾT (2 trận)

ĐỢT TRẬN
ĐỘI GẶP NHAU Giờ

Đường Bơi số 2 MS Đường Bơi số 1 (Khán đài A) xuất phát



7


